
Nam Nữ

A B C D E F G H I J K L

36 9 750.000 6.750.000

1 Lò Văn Bảo 1952 40090280 Chủ hộ Bản Dửn 6 2 750.000 1.500.000

Cà Thị Mơ 2010 Cháu Bản Dửn Rà soát thiếu

Cà Văn Hưng 2006 Cháu Bản Dửn Rà soát thiếu

2 Quàng Văn Dục 1946 Chủ hộ Ta Cơn 8 2 750.000 1.500.000

Lường Hà Vy Cháu Ta Cơn Rà soát thiếu

Lường Thị Ánh Tuyết Cháu Ta Cơn Rà soát thiếu

3 Quàng Văn San 1955 Chủ hộ Ta Cơn 4 1 750.000 750.000

Quàng Thị Hoai 1992 Con dâu Ta Cơn Rà soát thiếu

4 Quàng Văn Hoàng 1966 40273741 Chủ hộ Che Phai I 4 1 750.000 750.000

Quàng Thị Kiều Oanh 2018 Cháu Che Phai I Rà soát thiếu

5 Bạc Thị Sinh 1967 40382299 Chủ hộ Che Phai I 3 1 750.000 750.000

Lò Văn Hùng 1991 Con Che Phai I Rà soát thiếu

6 Lò Văn Sơn 1962 40145032 Chủ hộ Bản Kép 7 1 750.000 750.000

Lò Thành Long 2019 Cháu Bản Kép Rà soát thiếu

7 Lò Thị Tâm 1974 40319424 Chủ hộ Bản Kép 4 1 750.000 750.000

Lò Thị Thùy Dương 2018 Cháu Bản Kép Rà soát thiếu

DANH SÁCH BỔ SUNG NGƯỜI THUỘC HỘ CẬN NGHÈO

XÃ CHIỀNG SINH: 7 HỘ CẬN NGHÈO

Địa chỉ

Tổng nhân 

khẩu trong 

hộ nghèo

Số nhân 

khẩu được 

hỗ trợ theo 

hộ nghèo

Mức hỗ trợ: 

250.000 

đ/khẩu/tháng 

x3tháng = 750.000 

đồng

Tổng kinh phí hỗ trợ 

(đồng)
Ghi chú

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19

(Kèm theo Tờ trình số   205       /TTr-UBND ngày  06    tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo)

STT Họ và tên

Năm Sinh

Số CMND
Quan hệ gia 

đình
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71 15 750.000 11.250.000

8 Quàng Văn Tín 1986 040292742 Chủ hộ Bó Lếch 4 2 750.000 1.500.000

Quàng Hải Anh 2005 Con Bản Bó Lếch Rà soát thiếu

Quàng Bình An 2012 Con Bản Bó Lếch Rà soát thiếu

9 Lò Văn Choi 1980 Chủ hộ Bó Lếch 5 1 750.000 750.000

Lò An Khánh 2018 Cháu Bó Lếch Rà soát thiếu

10 Quàng Thị Chiêng 1969 040539117 Chủ hộ Bó Lếch 4 1 750.000 750.000

Quàng Văn Biên 1989 Con Bó Lếch Rà soát thiếu

11 Lò Văn Hoa 1976 040461741 Chủ hộ Co En 3 1 750.000 750.000

Lò Thị Hom 1979 Vợ Co En
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

12 Lò Văn Hiến 1982 040382160 Chủ hộ Chiềng Ban 4 1 750.000 750.000
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

13 Lò Văn Muôn 1985 040526436 Chủ hộ Chiềng Ban 4 1 750.000 750.000

Lò Thị Vui 1987 Vợ Chiềng Ban
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

14 Lò Văn Pâng 1972 Chủ hộ Chiềng Ban 8 1 750.000 750.000

Lò Văn Mông 1993 040428531 Con Chiềng Ban
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

15 Mùa Vả Co 19/12/1969 040316385 Chủ hộ Hú Cang 7 1 750.000 750.000

Mùa Thị Ly 1992 Con Hú Cang Rà soát thiếu

16 Ly Khua Lù 06/5/1958 040253943 Chủ hộ Huổi Cáy 4 1 750.000 750.000

Ly Thị Máy 1988 Con Huổi Cáy Rà soát thiếu

17 Ly Súa Sình 09/10/1966 040253897 Chủ hộ Huổi Cáy 4 1 750.000 750.000

Vừ Thị Dế 1995 Con dâu Huổi Cáy Rà soát thiếu

18 Lò Văn Quyết 1992 Chủ hộ Phiêng Pẻn 3 1 750.000 750.000

Lò Hảo Nam 2019 Con Phiêng Pẻn Rà soát thiếu

19 Bạc Cầm Toàn 1973 040204421 Chủ hộ Phiêng Pẻn 7 1 750.000 750.000

XÃ MÙN CHUNG: 14 HỘ CẬN NGHÈO
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Bạc Ngọc Ánh 2019 Cháu Phiêng Pẻn Rà soát thiếu

20 Bạc Cầm Dưỡng 1981 040525285 Chủ hộ Phiêng Pẻn 3 1 750.000 750.000

Bạc Cầm Minh 2006 Con Phiêng Pẻn Rà soát thiếu

21 Quàng Thị Pọm 1990 040547330 Chủ hộ Huổi Lóng 11 1 750.000 750.000

Quàng Văn Điệp 1995 Em trai Huổi Lóng Rà soát thiếu

36 5 750.000              3.750.000 

22 Lò Thị Oan 1965 040337459 Chủ Hộ Bản Phiêng Hin 6 1 750.000 750.000

Lò Hải Nam 2017 Cháu Bản Phiêng Hin Rà soát thiếu

23 Lò Văn Cương 1964 040071153 Chủ Hộ Bản Co Đứa 7 1 750.000 750.000

Lò Thị Thùy Trang 2018 Cháu Bản Co Đứa Thiếu ( sai tên)

24 Quàng Văn Pản 1944 040541329 Chủ Hộ Bản Co Đứa 7 1 750.000 750.000

Quàng Việt Anh 2010 Cháu Bản Co Đứa Thiếu ( sai tên)

25 Cà Văn Toán 1973 Chủ Hộ Bản Phiêng Hin 7 1 750.000 750.000

Cà Ngọc My 2016 040314995 Con Bản Phiêng Hin Rà soát thiếu

26 Lò Văn Uân 1974 040382387 Chủ Hộ Bản Khong Nưa 9 1 750.000 750.000

Lò Văn Bắc 2017 Cháu Bản Khong Nưa Rà soát thiếu

31 7 750.000              5.250.000 

27 Lò Văn Nó 1979 0 40362613 Chủ Hộ Bản Mường 1 4 1 750.000 750.000

Sìn Thị Dim 1984 Vợ Bản Mường 1
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

28 Mào Văn Thiệm 1984 0 40284113 Chủ Hộ Bản Mường 2 4 2 750.000 1.500.000
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

Lường Thị Ánh 1986 Vợ Bản Mường 2
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

29 Lý Văn Nhọt 1954 0 40205644 Chủ Hộ Bản Huổi Lốt 10 1 750.000 750.000

Lý Văn Năng 1989 Con Bản Huổi Lốt
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

XÃ MƯỜNG KHONG: 5 HỘ CẬN NGHÈO

XÃ MƯỜNG MÙN: 6 HỘ CẬN NGHÈO
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30 Giàng Văn Hùng 1987 0 40366900 Chủ Hộ Bản Huổi Lốt 4 1 750.000 750.000
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

31 Lò Văn Heng 1979 0 40443129 Chủ Hộ Bản Huổi Lốt 4 1 750.000 750.000
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

32 Lò Văn Nghĩa 1992 040443803 Chủ Hộ Bản Ta Pao 5 1 750.000 750.000
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

24 10 750.000              7.500.000 

33 Ngần Văn Bình 1982 040366126 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 1 7 2 750.000 1.500.000
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

Lò Thị Lả 1983 Vợ Bản Nà Sáy 1
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

34 Lò Văn Tính 1982 040319135 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 1 2 1 750.000 750.000

Quàng Thị Hiên 1983 Vợ Bản Nà Sáy 1
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

35 Lường Văn Tiện 1980 040333613 Chủ Hộ Bản Nà Sáy 1 4 1 750.000 750.000

Lường Thị Lả 1982 Vợ Bản Nà Sáy 1
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

36 Bạc Cầm Hặc 1941 040071497 Chủ Hộ Bản Hả 6 5 750.000 3.750.000

Cà Thị Lả 1990 Con Dâu Bản Hả
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

37 Lò Văn Minh 1980 040366222 Chủ Hộ Bản Hả 5 1 750.000 750.000

Cà Thị Thích 1978 Vợ Bản Hả
Đề nghị hưởng LĐNV 

nhưng không được

50 11 750.000 8.250.000

38 Giàng Chờ Vàng 1966 Chủ Hộ Phiêng Cải 5 2 750.000 1.500.000

Giàng A Hoàng 2017 Cháu Phiêng Cải Bổ sung

Giàng A Toàn 2018 Cháu Phiêng Cải Bổ sung

39 Giàng Gà Vàng 1973 Chủ Hộ Háng Khúa 10 3 750.000 2.250.000

Giàng A Khai 2010 Con Háng Khúa Bổ sung

Giàng A Trường 2011 Cháu Háng Khúa Bổ sung

Giàng A Vang 2012 Cháu Háng Khúa Bổ sung

XÃ PHÌNH SÁNG: 7 HỘ CẬN NGHÈO

XÃ NÀ SÁY: 5 HỘ CẬN NGHÈO
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40 Vàng A Tàng 1965 Chủ Hộ Háng Khúa 8 1 750.000 750.000

Vàng Thị Phận 2017 Cháu Háng Khúa Bổ sung

41 Mùa A Tú 1985 Chủ Hộ Phiêng Hoa 6 2 750.000 1.500.000

Mùa Thị Chi 2011 Con Phiêng Hoa Bổ sung

Mùa A Tình 2017 Con Phiêng Hoa Bổ sung

42 Giàng Gà Vàng 1967 Chủ Hộ Phiêng Hoa 7 1 750.000 750.000

Giàng Càng Sa 2016 Cháu Phiêng Hoa Bổ sung

43 Mùa A Chính 1976 Chủ Hộ Nậm Din 8 1 750.000 750.000

Mùa A Phúc 2018 Cháu Nậm Din Bổ sung

44 Vàng A Chu 1992 Chủ Hộ Phiêng Cải 6 1 750.000 750.000

Vàng A Phong 2018 Con Phiêng Cải Bổ sung

37 6 750.000 4.500.000

45 Vừ A Vàng Nam 1970 Chủ hộ Thẩm Mú 11 2 750.000 1.500.000

Vừ Phước An Nam 2019 Cháu Thẩm Mú Rà soát thiếu

Vừ Thị Kiết Nữ 2004 Con Thẩm Mú Rà Soát thiếu

46 Lò Văn Vân Nam 1990 Chủ hộ Thẩm Mú 1 750.000 750.000

Lò Văn Thư Nam 2003 Em trai Thẩm Mú Rà soát thiếu

47 Giàng A Náng Nam 1976 Chủ hộ Hua Mức 2 13 1 750.000 750.000

Giàng Tiến Thanh Nam 2018 Cháu Hua Mức 2 Rà soát thiếu

48 Hờ A Sở Nam 1975 040526361 Chủ hộ Pú Xi 1 10 1 750.000 750.000

Hờ Thị Hải Vân Nữ 2019 Cháu Pú Xi 1 Rà soát thiếu

49 Ly A Chính Nam 1990 040525811 Chủ hộ Thẩm Táng 3 1 750.000 750.000

Ly Hà My Nữ 2019 Con Thẩm Táng Rà soát thiếu

253 50 750.000 37.500.000

XÃ PÚ XI: 5 HỘ CẬN NGHÈO

XÃ QUÀI CANG: 34 HỘ CẬN NGHÈO
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50 Lò Văn Sịnh 1966 040386604 Chủ Hộ Bản Sảo 5 1 750.000 750.000

Lò thị Thanh xuân 2015 Cháu Bản Sảo Sai tên đệm, năm sinh

51 Lường Văn Hem 1964 040063235 Chủ Hộ Bản Nát 7 1 750.000 750.000

Lường Quốc Phú 2019 Cháu Bản Nát Thiếu tên

52 Lò Văn Chỉnh 1969 40202877 Chủ Hộ Bản Nát 7 1 750.000 750.000

Lò Thị Kim 1993 Con Bản Nát Thiếu tên

53 Lò Văn Lương 1942 040063178 Chủ Hộ Bản Nát 12 2 750.000 1.500.000

Lò Thị Thắm 1979 Con Bản Nát Sai tên 

Quàng Thị Hương 1996 Con Bản Nát Nhầm tên

54 Quàng Văn Xiên 1956 040057112 Chủ Hộ Bản Nát 8 4 750.000 3.000.000

Quàng Văn Quỳnh 1980 Con Bản Nát Nhập thiếu tên

Quàng Văn Quyền 1984 con Bản Nát Nhập thiếu tên

Quàng Huy Hoàng 2011 Cháu Bản Nát Nhập thiếu tên

Quàng Thị Thương 2001 Cháu Bản Nát Nhập thiếu tên

55 Lò Văn Âu 1977 040366581 Chủ Hộ Bản Nát 6 1 750.000 750.000

Lò Minh Khang 2019 Cháu Bản Nát Nhập thiếu tên

56 Quàng Văn Sinh 1962 040427476 Chủ Hộ Bản Giăng 4 1 750.000 750.000

Quàng Thị Thu 2000 Con Bản Giăng Nhập thiếu tên

57 Quàng Văn Công 1966 040272559 Chủ Hộ Bản Phủ 7 1 750.000 750.000

Quàng Thị Lập 1997 Con dâu Bản Phủ Nhập thiếu tên

58 Tòng Văn Khoa 1972 040191509 Chủ Hộ Bản Phủ 8 1 750.000 750.000

Tòng Thị Hằng 2004 Con Bản Phủ Sai tên

59 Lường Văn Tươi(s) 1968 040153786 Chủ Hộ Bản Khá 7 1 750.000 750.000

Lường văn Muôn 1963 Anh Bản Khá Nhập thiếu tên
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60 Lường Văn Ón 1960 040395409 Chủ Hộ Bản Khá 11 1 750.000 750.000

Lường Văn Trí 2017 Cháu Bản Khá Nhập thiếu tên

61 Lò Văn Khún 1964 040063896 Chủ Hộ Bản Khá 9 1 750.000 750.000

Lò Thị Thu 1989 Con Bản Khá Nhập thiếu tên

62 Lường Văn Quyết 1984 040000389 Chủ Hộ Bản Khá 3 1 750.000 750.000

Lường Trọng Tâm 2005 Con Bản Khá Nhập thiếu tên

63 Lường Văn Chỉnh 1972 040527384 Chủ Hộ Bản Khá 7 1 750.000 750.000

Lò Thị Hoài 2018 Cháu Bản Khá Sai tên

64 Lò Thị Muôn 1951 Chủ Hộ Bản Cá 11 1 750.000 750.000

Quàng Bảo Nam 2019 Cháu Bản Cá Sai tên

65 Lò Văn Túng 1962 Chủ Hộ Bản Cá 5 1 750.000 750.000

Lò Minh Tiệp 2014 Cháu Bản Cá Nhập thiếu tên

66 Lường Văn Bỉnh 1946 040063936 Chủ Hộ Bản Kệt 8 2 750.000 1.500.000

Lường Hoàng Nam 2019 cháu Bản Kệt Sai tên

Lò Thị Xươi 1997 Con dâu Bản Kệt Sai tên

67 Lò Thị Hom 1919 040063715 Chủ Hộ Bản Kệt 7 1 750.000 750.000

Lường Thị Hà 1994 Cháu Bản Kệt Nhập thiếu tên

68 Lò Văn Khiển 1974 040366575 Chủ Hộ Bản Kệt 8 2 750.000 1.500.000

Lò Thị Xuyên 1993 Con dâu Bản Kệt Nhập thiếu tên

Lò Diễm Ngọc 2019 Cháu Bản Kệt Nhập thiếu tên

69 Lò Văn Chiển 1971 040202850 Chủ Hộ Bản Kệt 6 1 750.000 750.000

Lù Thị Thinh 1998 Con dâu Bản Kệt Sai họ

70 Lường Văn Thanh 1973 040202876 Chủ Hộ Bản Kệt 7 1 750.000 750.000

Lường văn Điện 1992 con Bản Kệt Nhập thiếu tên
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71 Lò Thị Oị 1960 040067063 Chủ Hộ Bản Sáng 8 1 750.000 750.000

Lò Thị Quyên 2011 Bản Sáng Nhập thiếu tên

72 Lường Văn Bang 1963 040063110 Chủ Hộ Bản Sáng 8 1 750.000 750.000

Cà Minh Khôi 2018 Cháu Bản Sáng Nhập thiếu tên

73 Lò Văn Lún 1953 040090109 Chủ Hộ Bản Sáng 6 1 750.000 750.000

Lò Văn Lâm 1982 Con Bản Sáng Nhập thiếu tên

74 Lường Văn Tâm 1959 040202907 Chủ Hộ Bản Sáng 12 2 750.000 1.500.000

Cà Văn Quang Huy 2012 Cháu Bản Sáng Nhập thiếu tên

Lò Thị Yếng 1993 Con dâu Bản Sáng Nhập thiếu tên

75 Lò Văn Bình 1964 04007136 Chủ Hộ Bản Cuông 10 4 750.000 3.000.000

Lò Văn Đông 1988 Con Bản Cuông
Tách hộ vẫn ở chung 1 

hộ

Quàng Thị Loan 1992 Con dâu Bản Cuông
Tách hộ vẫn ở chung 1 

hộ

Lò Ngọc Hơn 2016 Cháu Bản Cuông
Tách hộ vẫn ở chung 1 

hộ

Lò Minh Khang 2018 Cháu Bản Cuông
Tách hộ vẫn ở chung 1 

hộ

76 Bạc Cầm Phòng 1988 040357409 Chủ Hộ Bản Cuông 3 1 750.000 750.000

Bạc Khiếu Thùy Linh 2015 Con Bản Cuông Nhập thiếu tên

77 Lò Văn Minh 1969 040205574 Chủ Hộ Bản Cuông 7 3 750.000 2.250.000

Lò Việt Hà 1993 Con Bản Cuông
Tách hộ vẫn ở chung 1 

hộ

Lường Thu Hoài 1993 Con dâu Bản Cuông
Tách hộ vẫn ở chung 1 

hộ

Lò Bảo Trâm 2016 Cháu Bản Cuông
Tách hộ vẫn ở chung 1 

hộ

78 Tòng Văn Hó 1956 Chủ Hộ Bản Phung 9 2 750.000 1.500.000

Lò Thị Yết 2001 Cháu dâu Bản Phung Nhập thiếu tên

Tòng Linh Nhi 2019 Chắt Bản Phung Nhập thiếu tên

79 Lò Văn Muôn 1960 040191588 Chủ Hộ Bản Cản 9 3 750.000 2.250.000
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Lò Văn Định 1989 Con Bản Cản
Tách hộ vẫn ở chung 1 

hộ

Lò Gia Hiếu 2015 Cháu Bản Cản
Tách hộ vẫn ở chung 1 

hộ

Lò Thị Huệ 1992 Con dâu Bản Cản
Tách hộ vẫn ở chung 1 

hộ

80 Lò Văn Thành 1967 040153631 Chủ Hộ Bản Cản 8 1 750.000 750.000

Cà Minh Đức 2019 Cháu Bản Cản Nhập thiếu tên

81 Lò Văn Dâm 1956 040153662 Chủ Hộ Bản Cản 6 2 750.000 1.500.000

Lò Ngọc Hoa 2007 Cháu Bản Cản
Tách hộ vẫn ở chung 1 

hộ

Lò Thị Hồng 1988 Con Bản Cản
Tách hộ vẫn ở chung 1 

hộ

82 Lò Văn Dung 1952 040145065 Chủ Hộ Bản Cản 8 1 750.000 750.000

Lò Khánh Linh 2019 Cháu Bản Cản Nhập thiếu tên

83 Lò Văn Đoạn 1965 040383620 Chủ Hộ Bản Sái Trong 6 1 750.000 750.000

Lò Thị Lợi 1996 Con dâu Bản Sái Trong Nhập thiếu tên

22 3 750.000 2.250.000

84 Lò Văn Phan 1988 040462140 Chủ Hộ Bản Bó Giáng 8 1 750.000 750.000

Lò Thị Bảo Hưng 2019 Cháu Bản Bó Giáng Nhập thiếu tên

85 Lường Văn Phương 1950 040077729 Chủ Hộ Bản Cọ 7 1 750.000 750.000

Lường Bảo Nam 2018 Cháu Bản Cọ Nhập thiếu tên

86 Lò Văn Tiêng 1926 040078866 Chủ Hộ Bản Cọ 7 1 750.000 750.000

Lò Bảo An 2019 Cháu Bản Cọ Nhập thiếu tên

12 2 750.000 1.500.000

87 Lò Văn Thái 1981 040531775 Chủ hộ Bon A 5 1 750.000 750.000

Lường Thị Pỏm 2001 Con dâu Bon A
Thiếu trong quá

 trình rà soát. 

88 Quàng Văn Bun 1965 040383393 Chủ hộ Nậm Mu 7 1 750.000 750.000

Quàng Gia Hân 2018 Cháu Nậm Mu
Thiếu trong quá 

trình rà soát. 

XÃ QUÀI NƯA: 3 HỘ CẬN NGHÈO

XÃ RẠNG ĐÔNG: 2 HỘ CẬN NGHÈO
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17 5 750.000 3.750.000

89 Mùa A Thu 1977 040278375 Chủ hộ Bản Tỏa Tình 7 3 750.000 2.250.000

Mùa A Minh 1999 Con Bản Tỏa Tình Lập danh sách thiếu

Vừ Thị Máy 2001 Con dâu Bản Tỏa Tình Lập danh sách thiếu

Mùa Thị Sùng 2019 Cháu Bản Tỏa Tình Lập danh sách thiếu

90 Hờ A Sính 1971 040435186 Chủ hộ Bản Hua Sa B 4 1 750.000 750.000

Hờ Thị Ngọc Mai 02/12/2019 Cháu Bản Hua Sa B Lập danh sách thiếu

91 Lầu Thị May 1977 040462445 Chủ hộ Bản Hua Sa B 6 1 750.000 750.000

Vừ Công Minh 2019 Cháu Bản Hua Sa B Lập danh sách thiếu

35 7 750.000 5.250.000

92 Quàng Văn Phương 1981 040337402 Chủ hộ Nà Đắng 6 1 750.000 750.000

Lò Thị Bun 1965 Mẹ Nà Đắng
Thiếu sót khi lập danh 

sách

93 Lò Văn Phớ 040539932 Chủ hộ Nà Đắng 5 1 750.000 750.000

Lò Anh Việt 2019 Cháu Nà Đắng
Thiếu sót khi lập danh 

sách

94 Vàng A Chứ 1982 Chủ hộ Phình Cứ 8 1 750.000 750.000

Vàng Thị Kim Du 2019 Cháu Phình Cứ
Thiếu sót khi lập danh 

sách

95 Sùng A Tàng 1993 Chủ hộ Kề cải 5 1 750.000 750.000

Sùng A Nếnh 2019 Con Kề cải
thiếu sót khi lập danh 

sách

96 Giàng Vảng Dơ 1972 Chủ hộ Kề cải 11 3 750.000 2.250.000

Giàng A Đông 2018 Cháu Kề cải
Thiếu sót khi lập danh 

sách

Giàng Siêu Phử 2015 Cháu Kề cải
Thiếu sót khi lập danh 

sách

Giàng Thị Huyền Trăng 2017 Cháu Kề cải
Thiếu sót khi lập danh 

sách

20 3 750.000 2.250.000

97 Lò Văn Thêm 1980 Chủ Hộ Bản Hua Ca 11 1 750.000 750.000

XÃ TA MA: 5 HỘ CẬN NGHÈO

XÃ QUÀI TỞ: 2 HỘ CẬN NGHÈO

XÃ TỎA TÌNH: 3 HỘ CẬN NGHÈO
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Lường Minh Khôi 2019 Cháu Bản Hua Ca bổ sung

98 Lò Văn Thiện 1956 Chủ Hộ Bản Lé Xôm 9 2 750.000 1.500.000

Lò Văn Cường 1989 Con Bản Lé Xôm bổ sung

Bùi Thị Hoài Thanh 1996 Con dâu Bản Lé Xôm bổ sung

2 2 750.000 1.500.000

99 Lò Thị Phượng 1980 Chủ Hộ Bản Lập 2 2 750.000 1.500.000 Thiếu thủ tục nhận

Lường Thị Hạnh 2000 Con Bản Lập Sai tên

THỊ TRẤN TUẦN GIÁO: 1 HỘ CẬN NGHÈO

Page 11 of 22



7                                 

Page 12 of 22



14                               

Page 13 of 22



5                                 

6                                 

Page 14 of 22



5                                 

7                                 

Page 15 of 22



5                                 

34                               

Page 16 of 22



Page 17 of 22



Page 18 of 22



Page 19 of 22



3                                 

2                                 

Page 20 of 22



3                                 

5                                 

2                                 

Page 21 of 22



1                                 

Page 22 of 22


		huyentuangiao@dienbien.gov.vn
	2020-10-06T08:04:01+0700




